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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân 

bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo 

vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là vấn đề 

xuyên suốt trong hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Do vậy, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để phù hợp với mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, 

đồng thời cũng là một trong những công cụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sức 

sản xuất của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước và người sử dụng đất có biện 

pháp bảo vệ, sử dụng một cách hợp lý. 

Luật Đất đai cũng quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

cấp huyện để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất đảm bảo phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí 

trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. 

1. Mục đích, yêu cầu của dự án 

1.1. Mục tiêu của dự án 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Linh đáp ứng yêu cầu về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện năm 2022 nói 

chung và các xã, thị trấn nói riêng trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

Tạo ra công cụ hữu hiệu giúp các cấp chính quyền tăng cường và nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 

1.2. Yêu cầu của dự án 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Linh được xây dựng trên cơ 

sở phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và rà soát chỉ tiêu sử dụng đất 5 

năm (2021 - 2025) của huyện Đức Linh; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Đức Linh đến năm 2022. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Linh phải gắn với nhu cầu sử 

dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư 

và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực 

hiện dự án đầu tư. 
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2. Căn cứ pháp lý   

             Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được xây 

dựng trên cơ sở: 

- Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về 

thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Giá đất. 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thu tiền 

sử dụng đất. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế kĩ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Linh đến năm 2020 

đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 4 năm 2012; 

 - Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/5/2019 của Chính phủ về việc xét duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ cuối (2016 - 2020). 
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  - Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức 

Linh. 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến năm 2040 đã được UBND 

tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2020; 

- Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận 

về việc phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Linh. 

- Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục thuộc nhà nước thu hồi đất thực 

hiện năm 2022. 

- Các tài liệu, số liệu và bản đồ khác có liên quan. 

3. Phương pháp thực hiện 

(1). Phương pháp kiểm kê: phương pháp này sử dụng kiểm kê tuyệt đối và 

tương đối để xác định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất 

đai. Trên cơ sở số liệu hiện trạng tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng đến sử dụng đất hiện tại và tương lai. 

(2). Phương pháp điều tra: Nhằm thu thập, cập nhật, bổ sung tài liệu, số liệu, 

bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai và quản lý sử 

dụng đất đai tại địa phương. 

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: dùng bản đồ thể hiện thực trạng hay một kết 

quả, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn tính, 

tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa các bản đồ để đưa ra một bản đồ 

thành quả chung. 

(4). Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu có liên quan 

đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

(5) Phương pháp dự báo: dùng để dự báo tiềm năng trong tương lai về mặt số 

lượng như dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đối với từng loại đất. 
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(6). Phương pháp chuyên gia: được thể hiện từ công tác tổ chức, báo cáo 

chuyên đề, đóng góp ý kiến… đều thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm. 

4.  Các sản phẩm giao nộp 

(1). Thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Linh 

- tỉnh Bình Thuận”; 

(2). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021; 

(3). Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

(4). Fie dữ liệu (đĩa CD.) 

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất được xây dựng thành 4 bộ và 1 bộ gốc, sau khi 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ được lưu giữ tại: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh. 
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I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI  

1. Điều kiện tự nhiên. 

Đức Linh là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Bình Thuận, trung tâm 

huyện cách thành phố Phan Thiết 120 km về phía Tây Nam và cách thành phố Hồ Chí 

Minh 140 km về phía Nam. Huyện có đường ranh tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai thuộc 

vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và tỉnh Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên. Toàn 

huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn và 10 xã. 

Tọa độ địa lý nằm trong khoảng từ: 107
o
23'53'' đến 107

o
39'48'' Kinh độ Đông; 

và từ 11
o
00'19'' đến 11

o
22'48'' Vĩ độ Bắc; 

- Phía Bắc giáp huyện Đạ Hoai tỉnh Lâm Đồng, 

 - Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận, 

 - Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Xuân Lộc và huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai. 

Nằm ở vị trí chuyển tiếp của các vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông 

Nam bộ, Đức Linh có vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hóa với vùng Tây 

Nguyên, Đông Nam bộ và Nam Trung bộ - qua quốc lộ 1A, qua Đồng Nai đi thành 

phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt.  

Là một huyện miền núi nên địa hình của huyện đa dạng phức tạp gây khó khăn 

cho sản xuất và đời sống nhất là trong việc phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi 

giữa các vùng trong huyện nhưng địa hình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình 

thành các vùng sản xuất chuyên canh sản xuất hàng hóa khác nhau tập trung như vùng 

chuyên lúa, cây cao su, cây hồ tiêu, cây điều, cây ăn quả và các loại cây hàng năm 

khác... 

Đức Linh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình phân ra hai mùa 

khô và mưa rõ rệt, là huyện nằm trong vùng có lượng mưa cao nhất so với các huyện 

khác trong tỉnh Bình Thuận. Do địa hình phức tạp nên đã hình thành nhiều sông suối 

tự nhiên, thuận lợi cho việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt.  

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 
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Với điều kiện tự nhiên như vậy Đức Linh thuận lợi cho việc phát triển cây lúa, 

cây bắp, cây mì, cây Cao su, cây Điều, cây Hồ tiêu, cây Cà phê, cây ăn quả, … Chăn 

nuôi có các loại như trâu, bò, heo và gà phát triển tương đối mạnh.  

Về xây dựng nông thôn mới: Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới, hiện huyện đang lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận cho 04 xã 

Đông Hà, Đức Hạnh, Nam Chính và Vũ Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2021.  

Tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp 

tục được duy trì; các sản phẩm công nghiệp cũng bị ảnh hưởng của tình hình Đại dịch 

Covid-19 … chủ động rà soát, đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc các dự án ngoài ngân 

sách như: các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Sùng Nhơn, Võ Xu, hệ thống đường 

ống cấp nước sinh hoạt của Công ty CP đầu tư Mai Anh Bình Thuận và vận hành thừ 

nghiệm nhà máy xử lý rác thải tại xã Nam Chính. 

3. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, cảnh quan môi trường 

*Thuận lợi: 

- Công tác chỉ đạo sản xuất được quan tâm nhất là chỉ đạo chống hạn được triển 

khai kịp thời; chuyển đổi một số cây trồng trên đất lúa vượt kế hoạch và mang lại hiệu 

quả kinh tế cao; kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.  

- Sản xuất công nghiệp – TTCN được duy trì. Các hoạt động thương mại, dịch 

vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác thu ngân sách được chỉ đạo thực hiện khá 

tốt, nhất là nguồn thu ngoài quốc doanh. 

- Các hoạt động văn hóa - thông tin - tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích 

cực; công tác giáo dục và đào tạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra 

nhất là công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân và khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện tốt, đúng qui định. 

- Kịp thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 hiệu quả. 

- Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông giảm. 

* Về hạn chế 
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- Trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do tác động 

của thời tiết, nguồn vốn đầu tư; nhất là đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 

kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

 - Quản lý khoáng sản ở một số địa phương còn chưa sâu sát, chưa xử lý triệt để 

hoạt động khai thác trái phép. 

- Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, còn hạn chế, khó khăn, quản lý môi 

trường chưa tốt, công tác kiểm tra, xử lý chưa đạt hiệu quả cao.  

- Việc triển khai dạy học trực tiếp chưa thực hiện được; hiện tại đang tập trung 

triển khai dạy học trực tuyến nhưng gặp nhiều khó khăn. 

- Cải cách thủ tục hành chính còn một số mặt hạn chế, nhất là trên lĩnh vực đất 

đai, tinh thần trách nhiệm làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.  

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 

TRƯỚC CỦA HUYỆN ĐỨC LINH 

1.  Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm trước 

- Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận 

về việc phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Linh, 

UBND huyện Đức Linh đã triển khai việc giao đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

Dự kiến kế hoạch sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn huyện thực hiện 

khoảng 120 dự án và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là 130,69 

ha. Kết quả thực hiện:  

+ 07 công trình với diện tích 20,37 ha và hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích 

là 0,2 ha, chỉ đạt 5,7% số lượng công trình và đạt 15,58% về diện tích.  

+ 19 công trình trong kế hoạch năm 2021 bỏ ra không đưa vào kế hoạch 2022.  

Cụ thể: 

+  Đối với 07 công trình đã thực hiện với diện tích 7,52 ha và hộ gia đình, cá 

nhân chuyển mục đích là 0,2 ha gồm: 01 công trình giao thông, 01 công trình đất thủy 

lợi, 01 dự án đất thương mại - dịch vụ, 01 công trình đất chợ, 02 công trình đất cơ sở 

tôn giáo, 01 công trình đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ. 
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Bảng 01: Danh mục các công trình đã thực hiện trong năm 2021 

STT Dự án, công trình 
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 

Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật liệu nổ 

đối với các cầu dân sinh trên thuộc dự án 

LRAMP (diện tích các mố cầu) 

0,20 CLN 

Thực hiện 

được ở Võ Xu, 

Mepu 

2 Dự án nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N) 12,65 
LUC,  

CLN 

Võ Xu, Đức 

Tài, Nam 

Chính 

3 Cửa hàng xăng dầu Tân Hà (Hoàng Lan Phát) 0,14 ONT, CLN Xã Tân Hà 

4 Xây dựng chợ Sùng Nhơn 0,1 CLN Xã Sùng Nhơn 

5 Chùa Vạn Hạnh 0,58 ONT, CLN Xã Đức Hạnh 

6 Mở rộng giáo xứ ĐaKai 0,20 CLN Xã ĐaKai 

7 Khai thác cát XD xã Tân Hà   6,30 

MNC, 

CLN, 

HNK 

Xã Tân Hà  

 

Chuyển mục đích trong khu dân cư tại khu phố 1 

đoạn cuối đường Nguyễn Khuyến đến đất trồng 

cây lâu năm 

0,20 CLN TT Võ Xu 

+ Đối với 19 công trình trong kế hoạch năm 2021 bỏ ra không đưa vào kế 

hoạch 2022: Trong đó có những dự án thuộc trường hợp 03 năm chưa thực hiện, đã 

xây dựng đi vào hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đất đai và giao cho địa phương 

quản lý, còn lại là những dự án thiếu vốn, không có khả năng thực hiện, dừng lại ở 

mức khảo sát chưa có chủ trương đầu tư, vướng thủ tục chính sách đất đai…  

Bảng 02: Danh mục các công trình trong kế hoạch năm 2021 bỏ ra 

STT Dự án, công trình 

Diện 

tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 
Lý do 

1 
Quy hoạch chi tiết khu dân cư 

Quang Trung MêPu 
3,00 LUC Xã Mê Pu 

Không có khả năng 

thực hiện 

2 Khu dân cư Đông Hà 15,80 CLN Xã Đông Hà 
Không có khả năng 

thực hiện 

3 KDC đồi Mâm xe 1 7,70 CLN Xã Đông Hà 
Không có khả năng 

thực hiện 

4 KDC đồi Mâm xe  6,90 CLN Xã Đông Hà 

Không có khả năng 

thực hiện trong năm 

2022 

5 
Khu chăn nuôi tại Dãy Mới - Mã 

Tiền, Sùng Nhơn 
6,00 CLN 

Xã Sùng 

Nhơn 

Tách ra thành 4 DA 

nhỏ 

6 Khu chăn nuôi tập trung khu vực 10,00 CLN Xã Đức Hạnh Đưa vào QH khu 
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STT Dự án, công trình 

Diện 

tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 
Lý do 

Suối Đá chăn nuôi tập trung 

7 
Di dời Trang trại chăn nuôi heo 

Trần Thị Trúc 
2,90 CLN  

Xã Sùng 

Nhơn 

Chủ đầu tư không 

thực hiện nữa 

8 
Dự án nhà máy sản xuất phân 

bón TaFa Việt 
4,30 CLN 

 Xã Đông Hà, 

Trà Tân 

Chuyển sang vị trí 

khác còn 0,1 ha 

9 Cửa hàng xăng dầu Bình Phát   0,15 CLN 
Xã Tân Hà 

Chủ đầu tư không 

thực hiện nữa 

10 Cụm Công nghiệp Nam Hà 3 20,00 CLN Xã Đông Hà 

QĐ số 1212/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022 của 

UBND tỉnh, đưa ra 

cụm công nghiệp 

Nam Hà 3  

11 Hồ chứa nước Suối Kè 3,50 CLN  Xã Tân Hà 
Chủ đầu tư không 

thực hiện nữa 

12 
Mở rộng trường THCS Đức 

Hạnh (Trần Quốc Tuấn) 
0,30 CLN Xã Đức Hạnh 

UBND tỉnh đã thu 

hồi đất giao huyện 

quản lý 

13 Mở rộng Mẫu giáo Tuổi Hồng 0,30 CLN Xã Tân Hà Giao UB xã quản lý 

14 

Mở rộng Trường Mẫu giáo Ánh 

Hồng (Trường MG thôn 4 cũ - 

đất đội thuế Vũ Hòa) 

0,01 
DGT, 

DVH 
Xã Vũ Hòa 

Chỉ đưa vào quy 

hoạch 

15 
Mở rộng trường Tiểu học Hai Bà 

Trưng 
0,10 

ONT, 

CLN 
Xã Trà Tân 

Chỉ đưa vào quy 

hoạch 

16 
XM trụ sở kết hợp nhà văn hóa 

thôn 2, xã Vũ Hòa 
0,12 DGD Xã Vũ Hòa 

Chỉ đưa vào quy 

hoạch 

17 
QH mới nghĩa địa xã Vũ Hòa/đất 

công ty Cao Su 
2,00 CLN Xã Vũ Hòa 

Chỉ đưa vào quy 

hoạch 

18 
Khai thác đất bồi nền Khu cầu 

Sụp thôn 2, Mé Pu 
9,00 CLN Xã MêPu 

Chưa có kế hoạch 

đấu giá 

19 
Đấu giá khu dân cư Trung tâm 

huyện (sau bến xe) 
2,30 HNK 

Thị trấn Võ 

Xu 

Chỉnh trang lại đô 

thị 

   CMĐ khu đồng 90  4,50 
LUK, 

LUC 

Thị trấn Đức 

Tài 

Do không không 

phù hợp định hướng 

QHSDĐ của huyện 

Theo kết quả thống kê năm 2021 được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 03: Đánh giá kết quả sử dụng đất năm trước 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 2020 Kế hoạch năm 2021(ha) Tăng (+), giảm (-) So sánh HT/KH 

 

Kết quả 

TK 2020 

Số liệu 

lập KH 

KH được 

duyệt 

KH hiệu 

chỉnh 

theo KQ 

TK 

Thực 

hiện 
Kế hoạch 

Thực 

hiện 

Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(9) (8) (9)=(6)-(5) (10)=(8)-(4) (11)=(10-(9) 
(12)=(10)/(

9)*100 

   54602,21 54602,21 54602,21 54602,21 54602,21 0,00 0,00 0,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 49108,77 48961,45 48626,10 48773,42 49101,55 -335,35 -7,22 328,13 2,15 

1.1 Đất trồng lúa LUA 9216,40 9150,10 9074,21 9140,50 9216,40 -75,90 0,00 75,89 0,00 

 
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 8450,58 8385,25 8335,74 8401,07 8450,58 -49,51 0,00 49,51 0,00 

1.2 Đất trồng cây HNK HNK 737,49 736,95 701,80 702,34 737,49 -35,15 0,00 35,15 -0,01 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 32086,59 32008,67 31643,46 31721,38 32079,38 -365,21 -7,21 358,00 1,97 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 0,00 0,00 0,00  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3510,58 3510,58 3493,86 3493,86 3510,58 -16,72 0,00 16,72 0,02 

 
Trong đó: đất có rừng 

sản xuất là RTN 
RSN     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 766,50 766,50 766,50 766,50 766,50 0,00 0,00 0,00  

1.8 Đất làm muối LMU  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 241,21 238,64 396,27 398,84 241,21 157,63 0,00 -157,63 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5485,74 5633,06 5968,41 5821,09 5492,95 335,35 7,21 -328,14 2,15 

2.1 Đất quốc phòng CQP 142,58 142,58 142,58 142,58 142,58 0,00 0,00 0,00  

2.2 Đất an ninh CAN 920,91 920,91 921,27 921,27 920,91 0,36 0,00 -0,36 0,64 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 235,83 309,83 342,83 268,83 235,83 33,00 0,00 -33,00 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 11,85 11,21 52,80 53,44 11,85 41,59 0,00 -41,59 0,00 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 119,76 119,37 133,29 133,68 119,76 13,92 0,00 -13,92 -0,03 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS 13,29 13,29 31,49 31,49 19,65 18,20 6,36 -11,84 34,97 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 
SKX 6,56 6,56 87,29 87,29 6,56 80,73 0,00 -80,73 0,00 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 1828,55 1896,85 1940,11 1871,81 1829,01 43,26 0,46 -42,80 1,07 

2.10 Đất danh lam TC DDL     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH    0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 -0,12 0,00 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
DKV 1,74 1,74 3,24 3,24 1,74 1,50 0,00 -1,50 -0,21 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 724,96 729,89 827,18 822,25 727,11 97,29 2,15 -95,14 2,21 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 252,38 253,92 260,28 258,74 252,67 6,36 0,29 -6,07 4,56 

2.15 Đất xây dựng trụ sở CQ TSC 37,08 36,67 36,69 37,10 37,08 0,02 0,00 -0,02 24,55 

2.16 
Đất XD trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.17 Đất xây dựng CSNG DNG     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00  

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 918,14 918,14 918,14 918,14 918,14 0,00 0,00 0,00  

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 270,60 270,60 269,60 269,60 268,56 -1,00 -2,04 -1,04 203,73 

2.21 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK 0,02 0,00  0,02 0,00 0,00 -0,02 -0,02  

3 Đất chưa sử dụng CSD 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 0,00 0,00 0,00  
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1.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 huyện Đức Linh là 49.108,77 

ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giảm so với hiện trạng năm 2020 là 335,35 ha. Kết 

quả thực hiện giảm 7,22 ha. Cụ thể: 

- Đất trồng lúa: hiện trạng năm 2020 đất trồng lúa là 9.216,4 ha, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 giảm so với hiện trạng năm 2020 là 75,9 ha. Kết quả thực hiện 

không giảm. Nguyên nhân do thực hiện một phần Dự án nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N). 

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước: hiện trạng năm 2020 đất chuyên trồng lúa 

nước 8.450,58 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giảm so với hiện trạng năm 2020 là 

49,51 ha, kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do thực hiện một phần Dự án 

nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N). 

- Đất trồng cây hàng năm khác: hiện trạng năm 2020 đất trồng cây hàng năm 

khác là 739,49 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giảm so với hiện trạng năm 2020 là 

35,15 ha. Kết quả thực hiện không giảm. 

- Đất trồng cây lâu năm: hiện trạng năm 2020 đất trồng cây lâu năm là 

32.086,59 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giảm so với hiện trạng năm 2020 là 

365,21 ha. Kết quả thực hiện giảm 7,21 ha, do thực hiện các dự án: một phần dự án 

Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên thuộc dự 

án LRAMP (diện tích các mố cầu) 0,2 ha, thực hiện dự án Dự án nâng cấp kênh tiêu 

T1 (T8N), Cửa hàng xăng dầu Tân Hà (Hoàng Lan Phát), Xây dựng chợ Sùng Nhơn, 

Chùa Vạn Hạnh, Mở rộng giáo xứ ĐaKai, Khai thác cát XD xã Tân Hà và Chuyển 

mục đích trong khu dân cư tại khu phố 1 đoạn cuối đường Nguyễn Khuyến đến đất 

trồng cây lâu năm tại thị trấn Võ Xu. 

- Đất rừng sản xuất: hiện trạng năm 2020 đất rừng sản xuất là 3.510,58 ha, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 giảm so với hiện trạng năm 2020 là 16,72 ha. Kết quả 

thực hiện không giảm do dự án khai thác khoáng sản sử dụng đất rừng sản xuất chưa 

đưa vào thực hiện. 

- Đất nông nghiệp khác: hiện trạng năm 2020 đất nông nghiệp khác là 241,21 

ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tăng so với hiện trạng năm 2020 là 157,63 ha. Kết 

quả thực hiện không tăng do các dự án trồng trọt và chăn nuôi chưa thực hiện, 02 dự 
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án bỏ ra không có khả năng thực hiện: Khu chăn nuôi tại Dãy Mới - Mã Tiền, Sùng 

Nhơn (6,0 ha), Khu chăn nuôi tập trung khu vực Suối Đá (20,0 ha). 

1.2. Đất phi nông nghiệp  

Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 huyện Đức Linh là 5.485,74 

ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 335,35 

ha. Kết quả thực hiện tăng 7,21 ha do lấy từ đất nông nghiệp. Cụ thể: 

- Đất quốc phòng: hiện trạng năm 2020 đất quốc phòng là 142,58 ha, kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 không thay đổi. 

- Đất an ninh: hiện trạng năm 2020 đất an ninh của huyện Đức Linh là 920,91 

ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng 0,36 ha, kết quả thực hiện không tăng 

do dự án Mở rộng Công an huyện chưa thực hiện. 

- Đất cụm công nghiệp: hiện trạng năm 2020 đất cụm công nghiệp là 235,53 ha, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 33 ha, kết 

quả thực hiện không tăng do mở rộng các cụm công nghiệp chưa đưa vào thực hiện. 

- Đất thương mại dịch vụ: hiện trạng năm 2020 đất thương mại dịch vụ 11,85 

ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng 41,59 ha, kết quả thực hiện không 

tăng do thống kê 2020 đã đưa Cửa hàng xăng dầu Tân Hà (Hoàng Lan Phát - 0,14 ha) 

vào . 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: hiện trạng năm 2020 đất cơ sở xản xuất 

phi nông nghiệp là 119,77 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện 

trạng năm 2020 là 13,92 ha, kết quả thực hiện không tăng do Dự án nhà máy sản xuất 

phân bón TaFa Việt bỏ ra không có khả năng thực hiện, các dự án đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp còn lại chưa đưa vào thực hiện. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: hiện trạng năm 2020 đất cho hoạt 

động khoáng sản 13,29 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện 

trạng năm 2020 là 18,2 ha, kết quả thực hiện không tăng do dự án khai thác khoáng 

sản chưa thực hiện.  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: hiện trạng năm 2020 sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm đồ gốm 6,56 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so 

với hiện trạng năm 2020 là 80,73 ha, kết quả thực hiện không tăng (do đã thống kê 
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2020 đã đưa dự án Khai thác cát xây dựng xã Tân Hà vào). 

- Đất phát triển hạ tầng: hiện trạng năm 2020 đất phát triển hạ tầng là 1.828,55 

ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 43,26 

ha, kết quả thực hiện tăng 0,46 ha do đã thực hiện được 02 dự án: Đền bù giải tỏa và rà 

phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên thuộc dự án LRAMP (diện tích 

các mố cầu), Dự án nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N) và Xây dựng chợ Sùng Nhơn. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: hiện trạng năm 2020 đất sinh hoạt cộng đồng 0,0 ha, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 0,12 ha, 

kết quả thực hiện không tăng do các dự án xây dựng trụ sở và nhà văn hóa thôn chưa 

thực hiện. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: hiện trạng năm 2020 đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 1,74 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến đưa vào 1,5 ha, kết 

quả thực hiện không tăng do công trình MR công viên huyện tại thị trấn Võ Xu giai 

đoạn 2 chưa đưa vào thực hiện. 

- Đất ở nông thôn: hiện trạng năm 2020 đất ở nông thôn là 724,96 ha, kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 97,29 ha, kết quả 

thực hiện tăng 2,15 ha do thực hiện dự án chùa Vạn Hạnh. 

- Đất ở tại đô thị: hiện trạng năm 2020 đất ở đô thị là 252,38 ha, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 6,36 ha, kết quả thực 

hiện tăng 0,29 ha do chuyển mục đích đất ở trong khu dân cư tại khu phố 1 đoạn cuối 

đường Nguyễn Khuyến tại thị trấn Võ Xu. 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: hiện trạng năm 2020 đất trụ sở cơ quan là 37,08 

ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến tăng so với hiện trạng năm 2020 là 0,02 ha 

kết quả thực hiện không tăng. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: không thay đổi. 

- Đất sông ngòi, kênh rạch suối: hiện trạng năm 2020 đất sông ngòi, kênh rạch 

suối là 918,14 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không thay đổi. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: hiện trạng năm 2020 đất có mặt nước chuyên 

dùng là 270,6 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến giảm so với hiện trạng năm 

2020 là 1,0 ha, kết quả thực hiện giảm 2,04 ha do thực hiện dự án Khai thác cát xây 

dựng xã Tân Hà.  
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1.3. Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng năm 2021 của huyện không thay đổi, còn 7,70 ha. 

Xét theo số số lượng dự án thì dự kiến trong năm 2021 thực hiện 115 dự án và 

nhu cầu chuyển đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với tổng 

diện tích 130,69 ha. Kết quả thực hiện 07 dự án (đạt 6,09 %) với tổng diện tích các dự 

án thực hiện 20,17 ha (đạt 4,35 %) và hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích 0,2 ha 

(đạt 0,15 %).  

Qua bảng 04 cho thấy năm 2021 đất chợ thực hiện đạt 100%, đất cơ sở tôn giáo 

thực hiện được 02/03 dự án (chiếm tỷ lệ 66,67%), đất giao thông thực hiện được 

(chiếm tỷ lệ 50,0%), đất xây dựng vật liệu gốm sứ thực hiện 1/11 dự án (chiếm tỷ lệ 

9,09 %) và thương mại dịch vụ thực hiện 01/23 dự án (chiếm tỷ lệ 4,35%). 

Riêng đất nông nghiệp khác kế hoạch 2021 dự kiến thực hiện 31 công trình, tuy 

nhiên trong năm 2021 không thực hiện được công trình nào.  

Bảng 04: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

 

STT Hạng mục 

Kế hoạch năm 

2021 

Kết quả thực 

hiện 

Tỷ lệ thực 

hiện (%) 

 Số 

lượng 

(công 

trình) 

Diện tích 

(ha) 

Số lượng 

(công 

trình) 

Diện 

tích 

(ha) 

 Số 

lượng 

Diện 

tích 

I Dự án của tổ chức 115 463,31 7 20,17 6,09  4,35  

1 Đất an ninh 1 0,36         

2 Đất cụm công nghiệp 4 33,00     0,00  0,00  

3 Đất cho hoạt động khoáng sản 1 18,20         

4 Đất giao thông 2 11,42 1 0,2 50,00  1,75  

5 Đất thuỷ lợi 3 22,70 1 12,65 33,33  55,73  

6 Đất cơ sở văn hóa  1 0,06         

7 Đất cơ sở y tế  3 2,16         

8 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo   8 5,28     0,00  0,00  

9 Đất chợ 1 0,10 1 0,1 100,00  100,00  

10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 1 1,00         

11 Đất cơ sở tôn giáo 3 0,83 2 0,78 66,67  93,98  

12 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
2 5,00         

13 Đất trụ sở cơ quan 4 0,52         

14 Đất ở tại nông thôn 6 65,75         
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15 Đất ở tại đô thị 2 0,16         

16 Đất sinh hoạt cộng đồng 1 0,12         

17 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng  
1 1,50         

18 Đất nông nghiệp khác 31 157,63     0,00  0,00  

19 Đất thương mại, dịch vụ 23 42,99 1 0,14 4,35  0,33  

20 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
7 14,16         

21 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
11 80,73 1 6,3 9,09  7,80  

 CMĐ sử dụng đất    130,69   0,2   0,15  

 

2. Đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được xây dựng trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất 

thực tế của địa phương và cấp trên. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế cho thấy đối 

với các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước gần như triển khai rất chậm do chưa có 

vốn đầu tư hoặc bố trí vốn chậm, công tác dự báo của các ngành chưa sát với thực tiễn 

nên dự án thường kéo dài, vướng công tác bồi thường, giải tỏa thu hồi đất cũng như 

quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài. Các công trình công 

thường có tiến độ triển khai rất chậm nhưng vẫn phải đưa vào kế hoạch để có cơ sở 

thông báo thu hồi đất.  

Chất lượng lập kế hoạch sử dụng đất không cao. Công tác dự báo nhu cầu sử 

dụng đất, danh mục công trình còm mang tính cảm tính; chưa đánh giá hết khả năng 

thực hiện của dự án, chủ đầu tư. 

Quy định của luật Đất đai: Căn cứ thu hồi đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

do cấp huyện lập (Điều 63). Và “Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 

ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung 

thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm.” (Điều 67). Sau đó, lập phương án thu hồi, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt 

bằng... Do đó, các dự án cần thu hồi đất rất khó thực hiện trong 01 năm kế hoạch, 

nhiều công trình, dự án thiếu vốn đầu tư mặc dù đã được phê duyệt. 
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Bên cạnh đó việc dự báo nhu cầu sử dụng đất về lâu dài của ngành và các xã, 

thị trấn chưa đảm bảo tính khả thi, dẫn đến một số công trình dự án đưa ra nhưng chưa 

hoặc không có khả năng thực hiện. 

Hơn nữa, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện đã hết 

thời hạn và Kế hoạch sử dụng đất 2021 có một số công trình, dự án sử dụng chỉ tiêu sử 

dụng đất của kỳ trước 2020 chưa sử dụng hết. Trong khi đó, Sở Tài nguyên & Môi 

trường yêu cầu khi thực hiện thủ tục đất đai thì phải đồng nhất giữa bản đồ điều quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 với Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Vì vậy, một số 

công trình, dự án chưa triển khai thực hiện được. Đồng thời, do tình hình dịch bệnh 

Covid 19 ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng bố trí, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc 

triển khai dự án. 

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Công văn số 

2433/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/6/2021 yêu cầu khi thẩm định thủ tục đất đai, dự án 

triển khai thực hiện phải có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế 

hoạch sử dụng đất 2021. Nên nhiều dự án chưa thực hiện được thủ tục đất đai được để 

đầu tư. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Căn cứ vào kết quả thực hiện các dự án năm 2021 và nhu cầu sử dụng đất của 

các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong năm 2022. Dự kiến kế hoạch sử dụng đất trong 

năm 2022 trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 120 dự án và chuyển mục đích sử dụng 

đất của hộ gia đình, cá nhân là 93,38 ha. Trong đó: 94 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 sang, chuyển mục đích của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 

60,27 ha và 26 dự án mới đăng ký thực hiện trong năm 2022 và nhu cầu chuyển mục 

đích mới trong năm 2022 là 33,11 ha. Cụ thể như sau: 

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các dự án năm 2021 ở mục II cho thấy 94 

dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sang, chuyển mục đích của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân có 60,27 ha. Bao gồm:  

* Đất an ninh: 04 công trình/0,63 ha 

Bảng 05: Danh mục đất an ninh chưa thực hiện trong năm 2021 
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 STT   Dự án, công trình  
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Mở rộng Công an huyện  0,36 DGD Xã Nam Chính 

2 Nhà làm việc công an xã Trà Tân 0,05 CLN Xã Trà Tân 

3 Nhà làm việc công an xã ĐaKai 0,12 DVH Xã ĐaKai 

4 Nhà làm việc công an xã Đức Tín 0,10 TSC Xã Đức Tín 

 Tổng 0,63   

 

* Đất cụm công nghiệp: 03 công trình/20,5 ha 

Bảng 06: Danh mục đất cụm công nghiệp chưa thực hiện trong năm 2021 

STT   Dự án, công trình  
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Đất cụm công nghiệp Hầm Sỏi Võ Xu 7,50 SKN TT. Võ Xu 

2 Mở rộng Cụm Công nghiệp MêPu  3,00 LUC Xã MêPu 

3 Mở Cụm Công nghiệp Sùng Nhơn 10,00 LUC,CLN Xã Sùng Nhơn 

 Tổng 20,5   

 

* Đất cho hoạt động khoáng sản: 01 công trình Mỏ hầm lò khai thác quặng 

Wonfram ở MêPu 18,2 ha. 

* Đất giao thông 02 công trình/10,77 ha: Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật 

liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc dự án LRAMP 

(diện tích các mố cầu) 0,72 ha (dự án này thực hiện 0,2 ha ở Võ Xu) và MR đường 

Đông Hà - Gia Huynh 10,5 ha. 

* Đất công trình thủy lợi 01 công trình/5,21 ha - Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà 

Tân (Xã Trà Tân, xã Tân Hà, xã Đông Hà). 

* Đất cơ sở văn hóa: 01 công trình 0,06 ha/ Mở rộng nhà làm việc của Bưu điện 

huyện 

* Đất cơ sở y tế: 03 dự án/3,58 ha 

Bảng 07: Danh mục công trình, dự án đất cơ sở y tế chưa thực hiện trong năm 2021 

 STT   Dự án, công trình  
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Phòng khám Đa khoa, khu phục hồi chức năng 2,3 DGD Xã Trà Tân 

2 Phòng khám đa khoa Phúc Hiền 1,20 CLN Xã Đông Hà 

3 Mở rộng Trung tâm Y tế huyện 0,08 DVH Nam Chính 

 Tổng 3,58   

 

- Đất giáo dục-đào tạo 04 công trình/4,57 ha 
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Bảng 08: Danh mục đất giáo dục - đào tạo chưa thực hiện trong năm 2021 

 

STT  
 Dự án, công trình  

Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 XM Trường Tiểu học Lý Thái Tổ 0,70 DTT  Xã Nam Chính 

2 Xây dựng trường Mẫu giáo Nam Chính thôn 3 0,60 DTT Xã Nam Chính 

3 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái 

xe K 27 
2,27 CLN 

Thị trấn Đức 

Tài 

4 Xây mới trường Mẫu giáo Họa Mi 1,00 HNK Thị trấn Võ Xu 

 Tổng 4,57   

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 01 dự án/1,5 ha: MR công viên huyện tại 

thị trấn Võ Xu giai đoạn 2. 

* Đất trụ sở cơ quan: 01 DA/0,25 ha - Xây mới trụ sở Chi cục thi hành án dân 

sự huyện. 

* Đất ở nông thôn 03 công trình/48,15 ha: 

Bảng 9: Danh mục công trình, dự án đất ở nông thôn chưa thực hiện trong năm 

2021 

 

STT   Dự án, công trình  
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Khu dân cư Công ty cao su Bình Thuận 16,50 CLN Xã Đức Hạnh  

2 Khu dân cư Nam Hà 2 21,11 CLN Xã Đông Hà 

3 Khu dân cư Nam Hà 3 10,54 CLN Xã Đông Hà 

 Tổng 48,15   

 

* Đất cơ sở tôn giáo 01 công trình/0,05 ha Mở rộng Thánh thất Cao Đài Võ Xu. 

* Đất nông nghiệp khác: 27 công trình/130,11 ha 

Bảng 10: Danh mục công trình đất nông nghiệp khác chưa thực hiện trong năm 2021 

 

 

STT  
 Dự án, công trình  

Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 
Khu chăn nuôi tập trung Vùng Bàu (trang trại chăn 

nuôi vịt giống) 
13,40 CLN Xã Đa Kai 

2 Khu chăn nuôi vịt của ông Nguyễn Tiến Thuật 2,60 CLN Xã Tân Hà 

3 
Khu chăn nuôi vịt của hộ gia đình bà Phạm Đỗ Bảo 

Ngân 
0,80 CLN 

Xã Đông Hà 

4 Khu nuôi chim yến tại Đồi Le xã Tân Hà 7,00 CLN Xã Tân Hà 

5 Di dời Trang trại heo Visan  12,50 CLN Xã Tân Hà 

6 
Mở rộng trang trại chăn nuôi gà của Công ty 

TNHH Đức Phát 
10,00 CLN Xã Đông Hà 

7 Vườn ươm cây giống (làm nhà vòm) 1,55 CLN Xã Đông Hà 

8 Trang trại chăn nuôi gà  4,10 CLN Xã Đông Hà 
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9 Trang trại chăn nuôi gà khu Sa Quy 4,10 CLN, LUK Xã Đông Hà 

10 Trang trại Nấm, rau sạch  0,91 CLN Xã Trà Tân 

11 Trang trại Nấm, rau sạch  1,85 CLN Xã Trà Tân 

12 Trang trại Nấm, rau sạch  1,85 CLN Xã Trà Tân 

13 Trang trại vịt Thanh Mây 1,57 CLN Xã Trà Tân 

14 Trang trại gà hộ Huỳnh Tấn Chiến 1,70 CLN Xã Trà Tân 

15 Mở rộng Trang trại gà thương phẩm Mỹ Nhung 2 4,66 CLN Xã Trà Tân 

16 Trang trại chăn nuôi gà Đại Thành Đạt 8,72 CLN Xã Tân Hà 

17 Trang trại nấm, rau sạch Tấn Lộc 1,20 CLN Xã Tân Hà 

18 
Vườn ươm cây giống (làm nhà vòm) Đồng Bích 

Liên 
5,50 CLN Xã Tân Hà 

19 Trang Trại VAC khu vực Lô 21 8,50 CLN, LUK Xã Tân Hà 

20 Di dời Trang trại heo Hồng Thiên Phúc 15,84 CLN Xã Tân Hà 

21 Trang trại gà Nhật Thiên Phong 5,60 CLN Xã Tân Hà 

22 Trang trại gà Khai Thực 4,90 CLN Xã Tân Hà 

23 Trang trại vịt Khai Thực 5,80 CLN Xã Tân Hà 

24 Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Đắc Thắng 1,37 CLN Xã Vũ Hòa 

25 Trang trại Nấm, rau sạch  1,67 CLN  Xã Sùng Nhơn 

26 Trang trại Nấm, rau sạch  2,12 CLN  Xã Sùng Nhơn 

27 Trang trại Nấm, rau sạch  0,30 CLN  Xã ĐaKai 

 Tổng 130,11   

* Đất thương mại dịch vụ 19 công trình/24,7 ha. 

Bảng 11: Danh mục các công trình đất thương mại DV chưa thực hiện trong năm 2021 

STT Dự án, công trình 
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 
QH khu thương mại dịch vụ khu trạm bơm 

thị trấn Võ Xu 
3.89 HNK TT. Võ Xu 

2 Cửa hàng xăng dầu Đông Hà 0,09 CLN Xã Đông Hà 

3 Cửa hàng xăng dầu Đức Thảo 0,12 ONT, CLN Xã Đông Hà 

4 Nhà làm việc Quỹ tín dụng Võ Xu 0,01 ODT TT. Võ Xu 

5 
Cửa hàng xăng dầu nhà giao dịch, bãi đỗ xe 

Vũ Hòa 
0,12 ONT, CLN Xã Vũ Hòa 

6 Khu du lịch sinh thái thác Ba Tầng 10,00 CLN Xã ĐaKai 

7 Cửa hàng xăng dầu Nam Hà 0,71 CLN Xã Đông Hà 

8 Mở rộng khu vui chơi Sơn Thủy 3,40 LUK, LUC Xã Mê Pu 

9 Dự án khu thể thao - vui chơi giải trí Sa La 1,35 CLN Xã ĐaKai 

10 Cửa hàng xăng dầu Nam Hà 2 0,34 CLN Xã Đông Hà 

11 Cửa hàng xăng dầu Phúc Hiền 0,20 CLN Xã Đông Hà 

12 

Khu du lịch nghỉ dưỡng - văn hóa sinh thái - 

Canh nông (gồm các hạng mục: Khu nghỉ 

dưỡng giải trí làng nổi, khu giải trí mặt nước, 

khu canh nông kết hợp du lịch, khu canh 

nông nghỉ dưỡng sinh thái, hạ tầng phụ trợ) 

11,90 HNK,CLN, Xã Tân Hà 

13 Cửa hàng xăng dầu Đức Nghĩa 0,20 CLN Xã Tân Hà 

14 Cửa hàng xăng dầu Long Vy 0,14 CLN Xã Đức Tín 
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15 Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến 0,15 LUK TT. Võ Xu 

16 Nhà làm việc Quỹ tín dụng MêPu 0,03 ONT Xã Mê Pu 

17 Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến 0,12 ONT, CLN Xã ĐaKai 

18 
Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP 

HCM 
0,13 ONT, CLN Xã Đức Hạnh 

19 
Nhà trực vận hành Điện lực Đức Linh-Đội 

quản lý tổng hợp Đức Tín 
0,10 CLN Xã Đức Tín 

 Tổng 24, 7   

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 08 công trình/7,4 ha  

Bảng 12: Danh mục các công trình đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

chưa thực hiện trong năm 2021 

STT   Dự án, công trình  
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Xưởng gỗ Nguyễn Duy Thanh 0,50 CLN Xã Tân Hà 

2 Xây dựng nhà kho và sân phơi nông sản 0,38 CLN Xã Mê Pu 

3 Nhà xưởng trưng bày sản phẩm TaFa Việt 2,80 CLN Xã Đông Hà 

4 Nhà máy nước Đông Hà 0,98 CLN Xã Đông Hà 

5 Trạm trộn Bê tông tươi Bình Phát 0,20 CLN Xã Tân Hà 

6 Cơ sở Hạt điều Hoàng Gia Tiến 0,54 
ONT+CL

N 
Xã Đức Hạnh 

7 Trạm trộn Bê tông tươi Đức Tín 1,00 CLN Xã Đức Tín 

8 
Bãi thu gom phế liệu xã Nam Chính (khu vực 

đất lò gạch thôn 2 cũ, UBND xã quản lý) 
1,00 SKC Xã Nam Chính 

 Tổng 7,4   

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 09 công trình/65,43 ha. 

Bảng 13: Danh mục các công trình đất vật liệu xây dựng gốm sứ chưa thực hiện trong 

năm 2021 

 

STT 

 

 Dự án, công trình  

Diện 

tích  

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Khai thác đất bồi nền thôn 2, xã Sùng Nhơn 3,50 CLN Xã Sùng Nhơn 

2 
Khai thác đất bồi nền Khu đồi Bốn Luận Đức 

Hạnh 
7,50 CLN Xã Đức Hạnh 

3 
Khai thác sét làm gạch ngói của Công ty TNHH 

Thái Bảo - Bình Thuận 
3,21 LUC Xã Sùng Nhơn 

4 Khai thác sét của Cty cổ phần Bắc Mỹ ở MêPu 2,00 LUC Xã MêPu 

5 Khai thác đất bồi nền thôn 9 xã ĐaKai  4,00 CLN  Xã ĐaKai 

6 Khai thác sét đồng síp Đức Tín 15,00 HNK, LUC Xã Đức Tín 

7 
Khai thác cát xây dựng khu vực đồi bà Hà, Xã 

Tân Hà 
18,00  CLN Xã Tân Hà 

8 Khai thác đất bồi nền Khu đồi Mâm xe 7,62 CLN Xã Đông Hà 

9 Khai thác khoáng sản cát xây dựng 4,6 CLN, HNK Xã Tân Hà 

 Tổng 60,83   
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* Chuyển mục đích đất lúa sang đất trồng cây lâu năm: 30,06 ha 

* Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trong khu dân cư: 

28,11 ha. 

* Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị trong khu dân cư: 2,1 ha. 

* Công trình đấu giá quyền sử dụng đất  

 - Đất ở tại nông thôn:  

       + Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thôn 5, xã MêPu: 1,6 ha 

- Đất ở tại đô thị:  

+ Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lẻ thị trấn Võ Xu: 0,05 ha. 

+ Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lẻ thị trấn Đức Tài: 0,11 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ:  

+ Khu đất Trạm Bảo vệ rừng Mê Pu: 0,39 ha. 

+ Khu đất Trường THPT Đức Linh: 2,0 ha. 

+ Khu thương mại dịch vụ + kết hợp nhà ở TT Võ Xu: 10,9 ha 

1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa 

bàn 12 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện và các công trình dự kiến cấp trên triển khai 

thực hiện trên địa bàn huyện. Dự kiến trong năm 2022, trên địa bàn huyện thực hiện 26 

dự án mới đăng ký thực hiện trong năm 2022 và nhu cầu chuyển mục đích mới trong 

năm 2022 là 33,11 ha. Trong đó: 

* Đất an ninh 01 công trình/5,21 ha: Khu huấn luyện thể dục thể thao và tạm 

giữ phương tiện tang vật xã Vũ Hòa. 

* Đất thủy lợi 01 công trình/0,03 ha: Trạm bơm nước (Cty Mai Anh) tại xã Đức 

Tín. 

* Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 02 công trình 5,17 ha. 

+ Xây mới trường Hùng Vương (cơ sở 2) ở Trà Tân 2,17 ha. 

+ Xây mới trường Mầm non tại thôn Nam Hà/3,0 ha. 

* Đất cơ sở thể dục - thể thao 01 công trình 0,03 ha/Mở rộng sân vận động Đức 

Tín, 

* Đất công trình năng lượng 02 công trình/85,39 ha. 
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+ Trạm Biến áp 110KV ở Đông Hà: 0,39 ha. 

+ Thủy điện Đức Hạnh: 85,0 ha. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 01 công trình/3,33 

ha: Nghĩa trang Đức Hạnh. 

* Đất tôn giáo: 02 công trình/0,5 ha:  

+ Chùa Phước Duyên ở xã Đức Hạnh: 0.2 ha. 

+ Tu đoàn thừa sai Thánh mẫu ở xã Đông Hà: 0,3 ha 

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Xây mới Công viên Đức Tài/6,3 ha. 

 * Đất nuôi trồng thủy sản: 01 công trình/6,8 ha 

 + NTTS bàu Cát, khu vực Đồng Đế xã Nam Chính/6,8 ha. 

* Đất nông nghiệp khác 09 công trình/39,76 ha 

Bảng 14: Danh mục công trình, dự án đất nông nghiệp khác đưa vào kế hoạch 

2022 

STT Dự án, công trình 
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Trang trại nuôi gà tập trung 10,02 CLN Xã Trà Tân 

2 Trang trại nuôi gà tập trung 4,01 CLN Xã Trà Tân 

3 Trang trại nuôi gà khu vực Suối Đá 6,63 CLN Xã Tân Hà 

4 
Di dời Trang trại chăn nuôi heo Phạm 

Văn Hanh 
1,00 LUK xã Vũ Hòa 

5 Trang trại tổng hợp khu vực Cầu đỏ 2,60 HNK Xã MêPu 

6 
Di dời Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn 

Thị Tám 
2,50 CLN Xã Sùng Nhơn 

7 
Di dời Trang trại chăn nuôi heo Trần 

Quốc Hải 
1,5 CLN Xã Sùng Nhơn 

8 
Di dời Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn 

Trung Hiếu 
1,50 CLN Xã Sùng Nhơn 

9 Khu chăn nuôi bàu Tre 10,00 LUK, HNK  Xã ĐaKai 

 Tổng 39,76   

* Đất thương mại, dịch vụ 01 công trình/0,01 ha: Mở rộng cửa hàng xăng dầu 

ĐaKai. 

* Đất sản suất kinh doanh phi nông nghiệp 03 công trình/10,79 ha:  

Bảng 15: Danh mục công trình, dự án đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp đưa vào kế hoạch 2022 

STT Dự án, công trình 
Diện tích  

 (ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

1 Cơ sở chế biến mủ cao su 5,56 CLN Xã Nam Chính 

2 Cơ sở chế biến mủ cao su 5,21 CLN Xã Vũ Hòa 
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3 MR Nhà máy gạch ngói tuynel Mỹ Lệ 0,02  CLN Xã Nam Chính 

 Tổng 10,79   

 

* Đất ở nông thôn 01 dự án/10,0 ha Khu dân cư Công nhân (02 vị trí) ở xã 

Đông Hà. 

* Chuyển mục đích đất lúa sang đất trồng cây lâu năm: 25,5  ha. 

* Đất lúa sang đất trồng cây hàng năm (theo hiện trạng sử dụng đất): 4,4 ha. 

* Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trong khu dân cư: 

3,21 ha. 

2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký các công trình của các tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân trên địa bàn 12 xã, thị trấn thuộc huyện Đức Linh và các công trình dự kiến cấp 

trên triển khai thực hiện. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đức Linh như sau: 

Bảng 16: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân bổ đến từng xã, thị trấn 

Đơn vị tính: ha 

ST

T 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 

Tổng 

diện 

tích 

TT Võ 

Xu 

TT 

Đức 

Tài 

Xã Đa 

Kai 

Xã 

Sùng 

Nhơn 

Xã Mê 

Pu 

Xã 

Nam 

Chính 

Xã 

Đức 

Hạnh 

Xã 

Đức 

Tín 

Xã Vũ 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hà 

Xã 

Đông 

Hà 

Xã 

Trà 

Tân 

I 
Tổng diện 

tích tự nhiên 
54602,21 2822,68 3156,73 8578,20 5107,26 6493,30 5135,60 4413,45 2933,69 2367,83 6240,51 3571,95 3781,00 

1 
Đất nông 

nghiệp 
48773,25 2327,32 2681,36 8222,05 4794,50 6049,41 4542,72 4097,39 2548,89 2129,25 5166,73 3036,53 3177,10 

1.1 Đất trồng lúa 9126,67 1043,87 1346,68 1185,58 954,68 1301,67 2200,00 92,21 517,07 158,68 99,58 44,42 182,23 

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng 

lúa nước 

8391,35 1039,26 1286,32 1157,33 954,68 1300,42 2162,46 0,00 250,06 138,21 30,64 0,00 71,99 

1.2 

Đất trồng cây 

hàng năm 

khác 

690,94 65,88 48,25 79,09 39,68 84,78 77,38 35,43 32,31 22,15 73,06 35,50 97,42 

1.3 
Đất trồng cây 

lâu năm 
31727,40 1095,50 1182,17 4715,63 1454,35 2966,11 2059,29 3966,44 1964,72 1887,81 4841,40 2875,52 2718,47 

1.4 
Đất rừng 

phòng hộ 
2550,00 0,00 0,00 1008,80 1097,56 443,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
Đất rừng đặc 

dụng 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
Đất rừng sản 

xuất 
3493,86 0,00 0,00 1153,06 1135,25 1205,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Trong đó: đất 

có rừng sản 

xuất là rừng 

tự nhiên 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 
Đất nuôi trồng 

thủy sản 
773,30 104,15 104,25 56,19 103,70 45,06 204,33 2,31 34,04 45,08 31,11 14,59 28,50 

1.8 Đất làm muối 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ST

T 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 

Tổng 

diện 

tích 

TT Võ 

Xu 

TT 

Đức 

Tài 

Xã Đa 

Kai 

Xã 

Sùng 

Nhơn 

Xã Mê 

Pu 

Xã 

Nam 

Chính 

Xã 

Đức 

Hạnh 

Xã 

Đức 

Tín 

Xã Vũ 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hà 

Xã 

Đông 

Hà 

Xã 

Trà 

Tân 

1.9 
Đất nông 

nghiệp khác 
411,08 17,92 0,00 23,70 9,29 2,60 1,73 1,00 0,75 15,54 121,58 66,50 150,48 

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
5821,26 495,36 475,37 356,15 312,76 443,89 592,88 316,06 384,81 238,58 

1066,0

8 
535,42 603,90 

2.1 
Đất quốc 

phòng 
142,58 0,00 0,00 101,00 0,76 0,00 24,25 3,43 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Đất an ninh 926,75 2,57 0,09 0,12 0,00 0,00 2,37 0,00 0,10 5,21 505,18 0,00 411,12 

2.3 
Đất khu công 

nghiệp 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
Đất cụm công 

nghiệp 
248,83 23,20 0,00 0,00 30,82 11,28 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 182,26 0,00 

2.5 
Đất thương 

mại, dịch vụ 
54,95 15,53 2,29 11,87 1,09 7,90 1,24 0,72 0,24 0,37 12,23 1,46 0,00 

2.6 

Đất cơ sở sản 

xuất phi nông 

nghiệp 

141,90 7,71 0,00 1,66 0,00 20,04 16,86 18,68 5,17 26,75 15,35 17,41 12,29 

2.7 

Đất sử dụng 

cho hoạt động 

khoáng sản 

37,85 0,00 0,00 1,50 0,00 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,15 0,00 0,00 

2.8 

Đất sản xuất 

vật liệu xây 

dựng, làm đồ 

gốm 

73,98 0,00 0,00 5,69 6,71 2,00 0,00 7,50 20,31 0,00 22,60 7,62 1,57 

2.9 

Đất PT hạ 

tầng cấp QG, 

cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

1942,91 220,81 210,21 83,90 137,20 178,88 298,92 120,56 130,56 65,24 284,27 127,95 84,40 

- 
Đất giao 

thông 
1063,71 151,40 103,53 51,06 65,70 114,59 154,18 69,31 63,50 47,38 94,26 80,59 68,21 

- Đất thủy lợi 485,95 35,52 76,04 20,76 45,94 33,09 57,40 0,00 26,47 4,94 177,56 3,02 5,21 

- 
Đất xây dựng 

cơ sở văn hóa 
3,69 0,18 0,39 0,07 0,12 1,49 0,19 0,37 0,18 0,50 0,00 0,21 0,00 

- 
Đất xây dựng 

cơ sở y tế 
11,18 0,13 0,07 0,14 0,62 1,21 3,19 0,57 0,26 0,37 0,25 1,96 2,41 

- 

Đất xây dựng 

cơ sở giáo dục 

và đào tạo 

64,25 9,88 9,47 4,40 3,81 8,13 6,27 2,14 3,88 3,05 2,35 6,63 4,24 

- 

Đất xây dựng 

cơ sở thể dục 

thể thao 

24,30 4,87 0,50 2,34 1,39 6,81 4,02 1,96 0,88 0,92 0,62 0,00 0,00 

- 
Đất công trình 

năng lượng 
85,52 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 39,60 25,40 0,00 0,00 20,39 0,00 

- 

Đất công trình 

bưu chính, 

viễn thông 

0,73 0,28 0,04 0,09 0,07 0,02 0,04 0,00 0,07 0,02 0,02 0,02 0,06 

- 

Đất xây dựng 

kho dự trữ 

quốc gia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Đất có di tích 

lịch sử - văn 

hóa 

33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Đất bãi thải, 

xử lý chất thải 
13,81 0,00 0,00 0,00 0,08 0,20 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ST

T 

Chỉ tiêu sử 

dụng đất 

Tổng 

diện 

tích 

TT Võ 

Xu 

TT 

Đức 

Tài 

Xã Đa 

Kai 

Xã 

Sùng 

Nhơn 

Xã Mê 

Pu 

Xã 

Nam 

Chính 

Xã 

Đức 

Hạnh 

Xã 

Đức 

Tín 

Xã Vũ 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hà 

Xã 

Đông 

Hà 

Xã 

Trà 

Tân 

- 
Đất cơ sở tôn 

giáo 
33,43 2,28 3,06 1,57 1,84 1,93 2,51 1,21 4,87 2,57 3,31 5,53 2,75 

- 

Đất làm nghĩa 

trang, nhà 

tang lễ, nhà 

hỏa táng 

116,58 15,77 16,35 2,90 16,75 10,95 23,53 5,17 4,57 5,12 5,55 9,25 0,66 

- 

Đất xây dựng 

cơ sở khoa 

học công nghệ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Đất xây dựng 

cơ sở dịch vụ 

xã hội 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất chợ 6,45 0,49 0,77 0,58 0,73 0,46 0,77 0,23 0,48 0,37 0,34 0,36 0,87 

2.1

0 

Đất danh lam 

thắng cảnh 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

1 

Đất sinh hoạt 

cộng đồng 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

2 

Đất khu vui 

chơi, giải trí 

công cộng 

9,54 3,24 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

3 

Đất ở tại nông 

thôn 
798,39 0,00 0,00 69,51 51,31 90,92 109,10 87,66 64,60 60,09 42,95 167,10 55,14 

2.1

4 

Đất ở tại đô 

thị 
255,36 132,44 122,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

5 

Đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 
36,84 11,03 3,09 7,26 2,56 1,55 4,55 1,08 1,32 1,19 0,79 1,63 0,81 

2.1

6 

Đất xây dựng 

trụ sở của tổ 

chức sự 

nghiệp 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

7 

Đất xây dựng 

cơ sở ngoại 

giao 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

8 

Đất tín 

ngưỡng 
1,49 0,04 0,23 0,00 0,00 0,50 0,43 0,14 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

9 

Đất sông, 

ngòi, kênh, 

rạch, suối 

888,14 58,37 45,24 67,04 62,07 111,83 92,64 76,28 118,22 27,55 160,34 29,98 38,57 

2.2

0 

Đất có mặt 

nước chuyên 

dùng 

261,73 20,43 85,01 6,60 20,25 0,78 42,53 0,00 31,01 50,90 4,22 0,00 0,00 

2.2

1 

Đất phi nông 

nghiệp khác 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Đất chưa sử 

dụng 
7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 0,00 

 

2.1. Đất nông nghiệp 

Theo kết quả thống kê năm 2021 diện tích đất nông nghiệp là 49.101,55 ha. Dự 

kiến trong năm 2022, diện tích đất nông nghiệp giảm 331,3 ha, còn 48.770,25 ha. Theo 

chỉ tiêu sử dụng đất đến 2020 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
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1115/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 là 48.041,99 ha; như vậy chỉ tiêu đất nông nghiệp đến 

năm 2022 của huyện vẫn cao hơn chỉ tiêu đến 2020 là 729,10 ha. Cụ thể: 

* Đất trồng lúa 

Diện tích thống kê năm 2021  là 9.216,40 ha.  

Chu chuyển giảm 89,73 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 52,06 ha, đất 

nông nghiệp khác 7,0 ha, đất cụm công nghiệp 12,5 ha, đất thương mại dịch vụ 5,74 

ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 7,21 ha, đất thủy lợi 0,84 ha, đất cơ sở 

giáo dục và đào tạo 0,17 ha, đất ở tại nông thôn 3,51 ha, đất ở đô thị 0,7 ha,  

Diện tích dự kiến năm 2022: 9.126,67 ha  

Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước:  

Diện tích thống kê năm 2021 là 8.450,58 ha.  

Chu chuyển giảm 59,23 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 33,21 ha, đất 

nông nghiệp khác 3,0 ha, đất cụm công nghiệp 12,5 ha, đất thương mại, dịch vụ 2,0 ha, 

đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 7,21 ha, đất thủy lợi 0,84 ha, đất cơ sở giáo 

dục và đào tạo 0,17 ha, đất ở tại nông thôn 0,3 ha. 

Diện tích dự kiến năm 2022: 8.391,35 ha  

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích thống kê năm 2021 là 737,45 ha.  

Chu chuyển giảm 46,55 ha là do chuyển sang đất nông nghiệp khác 9,6 ha,  đất 

cụm CN 0,5 ha, đất thương mại dịch vụ 12,1 ha, đất sản xuất vật liệu, làm đồ gốm 17,0 

ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 1,0 ha, đất công trình năng lượng 2,0 ha, đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng 1,5 ha, đất ở nông thôn 2,6 ha, đất trụ sở cơ quan 0,25 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 690,94 ha. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích thống kê năm 2021 là 32.079,38 ha.  

Chu chuyển giảm 407,04 ha do chuyển sang đất nông nghiệp khác 153,27 ha, 

đất an ninh 5,26 ha, đất thương mại, dịch vụ 22,79 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 22,04 ha, đất khoáng sản 1,48 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

43,22 ha, đất giao thông 11,22 ha, đất thủy lợi 4,37 ha, đất cơ sở y tế 2,6 ha, đất cơ sở 

giáo dục – đào tạo 7,27 ha, đất cơ sở thể dục – thể thao 0,3 ha đất công trình năng 

lượng 53,39 ha, đất tôn giáo 0,45 ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
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hỏa táng 3,33 ha, đất khu vui chơi giải trí 6,3 ha, đất ở tại nông thôn 68,35 ha, đất ở đô 

thị 1,4 ha. 

Chu chuyển tăng 52,06 ha do lấy từ đất lúa. 

Cân đối tăng giảm: giảm 354,98 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 31.724, 4 ha. 

* Đất rừng phòng hộ: không thay đổi diện tích năm 2022 là 2.550,0 ha. 

* Đất rừng sản xuất 

 Diện tích thống kê năm 2021 là 3.510,58 ha.  

Chu chuyển giảm 16,72 ha do chuyển sang đất khai thác khoáng sản. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022:  3.493,86 ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích thống kê năm 2021 là 766,5 ha. 

Chu chuyển tăng 6,8 ha do lấy từ đất mặt nước chuyên dùng. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 773,3 ha. 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích thống kê năm 2021 là 241,21 ha.  

Chu chuyển tăng 169,87 ha do lấy từ đất lúa 7,0 ha, đất trồng cây hàng năm 

khác 9,6 ha, đất trồng cây lâu năm 153,27 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 411,08 ha. 

Chi tiết xem biểu 13KH/CH. 

2.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo kết quả thống kê năm 2021 diện tích đất phi nông nghiệp là 5.492,95 ha. 

Dự kiến trong năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 331,3 ha so với hiện trạng 

2021, diện tích cuối kỳ 5.824,26 ha. 

Theo chỉ tiêu sử dụng đất đến 2020 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định 1115/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 là 6.607,43 ha; như vậy chỉ tiêu đất phi 

nông nghiệp đến năm 2022 của huyện vẫn thấp hơn chỉ tiêu đến 2020 là 1.114,48 ha. 

Trong đó: 

* Đất quốc phòng 

Diện tích thống kê năm 2021 là 142,58 ha. Trong năm 2022, diện tích đất quốc 

phòng không thay đổi. 
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* Đất an ninh 

Diện tích thống kê năm 2021 là 920,91 ha.  

Chu chuyển tăng 5,84 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 5,26 ha, đất cơ sở văn 

hóa 0,12 ha, đất cơ sở giáo dục – đào tạp 0,36 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,1 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 926,75 ha. 

* Đất cụm công nghiệp 

Diện tích thống kê năm 2021 là 235,83 ha.  

Chu chuyển tăng 13,0 ha do lấy từ đất trồng lúa 12,5 ha, đất trồng cây hàng 

năm 0,5 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 248,83 ha. 

* Đất thương mại, dịch vụ 

Diện tích thống kê năm 2021 đất thương mại dịch vụ 11,85 ha.  

Chu chuyển tăng 43,1 ha do lấy từ đất lúa 5,74 ha, trồng cây hàng năm khác 

12,1 ha, đất trồng lâu năm 22,79 ha, đất giáo dục – đào tạo 2,0 ha, đất ở nông thôn 

0,07 ha, đất ở đô thị 0,01 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,39 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 54,95 ha. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích thống kê năm 2021 là 119,76 ha.  

Chu chuyển tăng 22,14 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 22,04 ha, đất ở nông 

thôn 0,1 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 141,9 ha. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Diện tích thống kê năm 2021 là 19,65ha.  

Chu chuyển tăng 18,2 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,48 ha, đất rừng sản 

xuất 16,72 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 37,85 ha. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

  Diện tích thống kê năm 2021 là 6,56 ha.  

Chu chuyển tăng 67,43 ha do lấy từ đất trồng cây lâu trồng lúa 7,21 ha, đất 

trồng cây hàng năm khác 17,0 ha, đất trồng cây lâu năm 43,22 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 73,98 ha. 

* Đất phát triển hạ tầng 



 

29 

 

Diện tích thống kê năm 2021 là 1.829,01 ha. Dự kiến trong năm 2022, đất phát 

triển hạ tầng tăng so với hiện trạng 2021 là 113,9 ha, diện tích cuối kỳ 1.942,91 ha, cụ 

thể: 

- Đất giao thông 

Diện tích thống kê năm 2021 là 1.052,49 ha.  

Chu chuyển tăng 11,22 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 1.063,71 ha. 

- Đất thủy lợi 

Diện tích thống kê năm 2021 là 480,71 ha.  

Chu chuyển tăng 5,24 ha do lấy từ đất lúa 0,84 ha, đất trồng cây lâu năm 4,37 

ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 485,95 ha.  

- Đất cơ sở văn hóa 

Diện tích thống kê năm 2021 là 4,43 ha.  

Chu chuyển giảm 0,8 ha do chuyển sang đất an ninh 0,12 ha, đất cơ sở y tế 0,08 

ha, đất ở đô thị 0,6 ha. 

Chu chuyển tăng 0,06 ha do lấy từ đất trồng thể dục thể thao. 

Cân đối tăng giảm: giảm 0,74 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 3,69 ha. 

- Đất cơ sở y tế 

Diện tích thống kê năm 2021 là 7,6 ha.  

Chu chuyển tăng 3,58 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 2,6 ha, đất cơ sở văn 

hóa 0,08 ha và đất cơ sở giáo dục - đào tạo 0,9 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 11,18 ha. 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 

  Diện tích thống kê năm 2021 là 57,77 ha.  

Chu chuyển tăng 9,74 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,17 ha, đất trồng cây hàng 

năm khác 1,0 ha, đất trồng cây lâu năm 7,27 ha, đất cơ sở thể dục thể thao 1,3 ha. 

Chu chuyển giảm 3,26 ha do chuyển sang đất an ninh 0,36 ha, đất thương mại, 

dịch vụ 2,0 ha, đất cơ sở y tế 0,9 ha. 

Cân đối tăng giảm: tăng 6,48 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 64,25 ha. 



 

30 

 

- Đất cơ sở thể dục-thể thao 

Diện tích thống kê năm 2021 là 25,47 ha.  

Chu chuyển giảm 1,47 ha do chuyển sang đất cơ sở văn hóa 0,06 ha, giáo dục - 

đào tạo 1,3 ha, đất ở nông thôn 0,11 ha.  

Chu chuyển tăng 0,3 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. 

Cân đối tăng giảm: giảm 1,17 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 24,3 ha. 

- Đất công trình năng lượng 

Diện tích thống kê năm 2021 là 0,13 ha.  

Chu chuyển tăng 85,39 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 53,39 ha, đất sông 

ngòi, kênh rạch suối 30,0 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 85,52 ha. 

- Đất công trình bưu chính viễn thông 

Diện tích thống kê năm 2021 là 0,73 ha. Trong năm 2022, đất công trình bưu 

chính viễn thông không thay đổi. 

* Đất có di tích lịch sử -văn hóa 

Diện tích thống kê năm 2021 là 33,3 ha. Trong năm 2022, đất di tích lịch sử -

văn hóa không đổi. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

 Diện tích thống kê năm 2021 là 13,81 ha. Trong năm 2022, đất bãi thải, xử lý 

chất thải không đổi. 

* Đất cơ sở tôn giáo 

  Diện tích thống kê năm 2021 là 32,86 ha.  

Chu chuyển tăng 0,57 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,45 ha, đất ở nông 

thôn 0,12 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 33,43 ha. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 

  Diện tích thống kê năm 2021 là 113,25 ha.  

Chu chuyển tăng 3,33 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 116,58 ha. 

- Đất chợ 

Diện tích thống kê năm 2021 là 6,45 ha. Trong năm 2022, đất chợ không đổi. 
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* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

 Diện tích thống kê năm 2021 là 1,74 ha.  

Chu chuyển tăng 7,8 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 1,5 ha, đất trồng 

cây lâu năm 6,3 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 9,54 ha. 

* Đất ở tại nông thôn 

Diện tích thống kê năm 2021 là 727,11 ha.  

Chu chuyển giảm 0,29 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,07 ha, đất 

cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,1 ha, đất tôn giáo 0,12 ha. 

Chu chuyển tăng 74,57 ha do lấy từ đất trồng lúa 3,51 ha, đất trồng cây hàng 

năm 2,6 ha, đất trồng cây lâu năm 65,35 ha, đất thể dục thể thao 0,11 ha. 

Cân đối tăng giảm: tăng 74,28 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 801,39 ha. 

* Đất ở tại đô thị 

  Diện tích thống kê năm 2021 là 252,67 ha.  

Chu chuyển giảm 0,01 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ. 

Chu chuyển tăng 2,7 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,7 ha đất trồng cây lâu năm 1,4 

ha, đất cơ sở văn hóa 0,6 ha. 

Cân đối tăng giảm: tăng 2,69 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 255,36 ha. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

  Diện tích thống kê năm 2021 là 37,08 ha.  

Chu chuyển giảm 0,49 ha do chuyển sang đất an ninh 0,1 ha, đất thương mại 

dịch vụ 0,39 ha. 

Chu chuyển tăng 0,25 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác. 

Cân đối tăng giảm: giảm 0,24 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 36,84 ha. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích thống kê năm 2021 là 918,14 ha.  

Chu chuyển giảm 30,0 ha do chuyển sang đất công trình năng lượng.  

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 888,14 ha. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 
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Diện tích thống kê năm 2021 là 269,6 ha.  

Chu chuyển giảm 6,83 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 6,8 ha, đất 

thủy lợi 0,03 ha. 

Diện tích dự kiến trong năm 2022: 261,73 ha. 

Chi tiết xem biểu 13KH/CH. 

Tóm lại, qua ra soát các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện 

vẫn còn thấp hơn chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 của huyện đã được UBND tỉnh 

phê duyệt. 

2.3. Đất chưa sử dụng 

Theo kết quả thống kê năm 2020 và diện tích ước thực hiện đến 30/11/2021, 

huyện Đức Linh có 7,70 ha đất núi đá không có rừng cây ở xã Tân Hà. Trong năm kế 

hoạch, diện tích đất chưa sử dụng không thay đổi. 

3. Diện tích cần chuyển mục đích. 

Chi tiết xem biểu 07KH/CH. 

4. Diện tích đất cần thu hồi  

Chi tiết xem biểu 08KH/CH. 

5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng 

vào sử dụng. 

6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

Chi tiết xem biểu 10/CH 

7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch. 

7.1. Đánh giá kết quả thu, chi liên quan đến tiền sử dụng dụng đất trong năm 

2021 

Trong năm 2021, việc thu tiền sử dụng đất từ việc đấu giá quyền sử dụng đất 

không thực hiện được do chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được. Chỉ thu tiền sử 

dụng đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất với số tiền 10,567 tỷ đồng. Trong năm 

2021, việc chi tiền đất để thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với số 

tiền: 6.038.201.935 đồng. 

7.2. Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 
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sử dụng đất huyện Đức Linh được căn cứ vào các tài liệu chính sau: 

- Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới luật của Nhà nước về đất đai có 

liên quan; 

- Nghị định số 43/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về thi hành 

một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về giá đất; 

- Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về việc thu tiền 

sử dụng đất; 

- Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất. 

- Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

- Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 2/3/2016 của UBND tỉnh Bình 

Thuận Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình 

thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình Chủ đầu tư 

thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

- Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế kĩ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 
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- Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên đại bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ 

ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2024. 

- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh ban hành 

hệ số điều chỉnh giá đất trên đại bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021. 

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất trên 

đại bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 

cuea UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Bảng 17: Dự kiến các khoản thu chi có liên quan đến đất đai  

Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đấu giá Chuyển mục đích 

Đơn giá 

(đ/m
2
) 

Thành tiền 

DT 

(ha) 

Thành 

tiền 

(triệu đ) 

DT 

(ha) 

Thành 

tiền 

(triệu đ) 

(triệu 

đồng) 

I. Các khoản thu   
        

15,55  
  

              

65,07  
    

   

57.222,99  

+ Thu đất ở nông thôn 
     

64,57  

          

1,60  

          

9.600  

              

62,97  

         

16,12  
  

          

9.616  

+ Thu đất ở đô thị 
     

16,05  

        

13,95  

        

47.606  

                

2,10  

           

0,87  
  

        

47.607  

II. Các khoản chi             
   

10.899,55  

- Chi đền bù đất NN             
   

10.899,55  

Chi bồi thường đất trồng lúa 

nước thu hồi chuyển sang đất 

phi nông nghiệp 

       

1,44  
        

        

39.000  

             

562  

Chi bồi thường đất cây hàng 

năm khác thu hồi chuyển sang 

phi nông nghiệp 

       

1,50  
        

        

35.000  

             

525  

Chi bồi thường đất cây lâu 

năm thu hồi chuyển sang phi 

nông nghiệp 

     

18,52  
        

        

53.000  

          

9.813  

Chi bồi thường đất rừng sản 

xuất thu hồi chuyển sang phi 

nông nghiệp 

          

-    
        

        

42.900  
               -    

Chi bồi thường đất nuôi trồng 

thủy sản thu hồi chuyển sang 

đất phi nông nghiệp 

0,00                      -    
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Hạng mục Diện 

tích 

(ha) 

Đấu giá Chuyển mục đích Đơn giá 

(đ/m
2
) 

Thành tiền 

- Chi đền bù đất ở                            -    

Chi bồi thường đất ở nông 

thôn thu hồi chuyển sang mục 

đích khác 

          

-    
                         -    

Chi bồi thường đất ở đô thị 

thu hồi chuyển sang mục đích 

khác 

          

-    
                         -    

* Cân đối thu - chi (I-II)             
   

46.323,44  

Trên đây chỉ là dự kiến thu chi giả định dựa trên khung giá và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế sẽ phụ 

thuộc vào thời điểm triển khai dự án ở thời điểm nào thì trên cơ sở hướng dẫn áp dụng 

đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng dự 

án cụ thể. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Công bố công khai quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đến 

mọi tổ chức, cá nhân biết để thực hiện và giám sát việc thực hiện. Công khai công 

trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tới các ngành và UBND các xã, thị trấn, 

thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan để nhanh chóng triển khai đầu tư thực hiện. 

- Tăng cường phối hợp các ngành như ngành Tài chính - Kế hoạch, ngành Kinh tế 

& Hạ tầng, Giáo dục & Đào tạo và UBND các xã, thị trấn để đẩy nhanh việc hoàn thành 

các thủ tục đầu tư vốn, dự án, thiết kế công trình … đối với những công trình thuộc vốn 

ngân sách và những công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Phối 

hợp thúc đẩy hoàn thành các thủ tục dự án và thủ tục đất đai, môi trường đối với dự án 

đầu tư nằm ngoài ngân sách. 

- Phối hợp với ngành Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất để thực 

hiện tốt chế độ đấu giá quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện hoàn 

thành nhanh các công trình dự án được phê duyệt trong năm kế hoạch.  

- Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, đẩy mạnh 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất; đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận 

QSDĐ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất trên toàn địa bàn và việc 

thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tăng cường công tác bảo vệ môi 

trường, thường xuyên kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến mủ 
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cao su, trang trại chăn nuôi tập trung, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư ở 

các xã, thị trấn.... nhằm phát hiện kịp thời ngăn chặn và xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn 

nước và không khí.  

- Nhanh chóng hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 của huyện để đồng bộ quy hoạch và kế hoạch; tạo điều kiện cho 

các dự án hoàn tất thủ tục đất đai theo quy định. 

- Tiếp tục rà soát những công trình không có khả năng thực hiện thì không đưa 

vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nâng cao chất lượng đối với việc lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm nhất là thẩm định điều kiện để đưa vào kế hoạch sử dụng đất. 

- Tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thực 

hiện các thủ tục đất đai của dự án. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Linh được xây dựng trên cơ sở 

phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện kế hoạch năm 

2021; đánh giá điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2021 và xây dựng 

kế hoạch thực hiện các công trình dự án của tổ chức và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn 

huyện; việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 từ các ngành và 12 xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. Phương án kế hoạch sử dụng đất mang tính kế thừa, có căn cứ khoa 

học và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, phát triển kinh tế - xã hội của các ngành trên địa 

bàn. Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện trong năm 2022.  

- Đối với đất nông nghiệp: Các chỉ tiêu sử dụng đất các loại đất nông nghiệp 

của kế hoạch sử dụng đất 2022 so với chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 của huyện 

được duyệt đều cao hơn. Đối với đất phi nông nghiệp: Hều hết các chỉ tiêu sử dụng đất 

các loại đất phi nông nghiệp của kế hoạch sử dụng đất 2022 so với các chỉ tiêu quy 

hoạch đến năm 2020 của huyện thì vẫn còn thấp. Tóm lại, nhìn chung chỉ tiêu sử dụng 

đất của kế hoạch sử dụng đất 2022 là phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 

của huyện được duyệt. 

II. KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

để UBND huyện Đức Linh có cơ sở thực hiện các chỉ tiêu, công trình dự án đã đăng 

ký và thực hiện. 
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